
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 444 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN CẦU

0107821619

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào

4634

2. Chăn nuôi lợn 0145

3. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

4. Khai thác quặng sắt 0710

5. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

11. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

12. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
XUÂN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN CAU TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN CAU TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 3622 6012 / 3981 277
Email:

3622 6010Fax:
Website:
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13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che 
.v.v..;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;

9329

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;

7730

15. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

16. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

17. Giáo dục nghề nghiệp 8532

18. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

21. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

22. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

24. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

25. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

26. Chăn nuôi khác 0149

27. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

28. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

31. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

32. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động đo đạc bản đồ;

7110
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33. Đại lý du lịch 7911

34. Điều hành tua du lịch 7912

35. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

7920

36. Bán mô tô, xe máy 4541(Chính)

37. Bán buôn đồ uống 4633

38. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

39. Cho thuê xe có động cơ 7710

40. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

41. Chăn nuôi gia cầm 0146

42. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

43. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

4290

44. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4724

45. Chăn nuôi trâu, bò 0141

46. Trồng lúa 0111

47. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

48. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

49. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

50. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

51. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

52. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

53. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

54. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 

4933

55. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

56. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

57. Xây dựng nhà các loại 4100
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48.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TÔ THỊ THU 
HIỀN

B19, tập thể Hoàng 
Cầu, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

43.440.000.000 90,500 011983093

2NGUYỄN 
HÙNG 
MẠNH

B19, tập thể Hoàng 
Cầu, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

240.000.000 0,500 011635380

3TÔ DŨNG P104 - D8, tập thể 
Thành Công, Phường 
Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4.320.000.000 9,000 011970945

58. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
Khách sạn 
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

5510

59. Phá dỡ 4311

60. Xây dựng công trình công ích 4220

61. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011970945
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P104 - D8, tập thể Thành Công, Phường Thành Công, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P104 - D8, tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TÔ DŨNG Nam

24/04/1962 Kinh Việt Nam

29/10/2004 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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